
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ HỘI CHẨN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Phụ lục I

Đơn vị: đồng

STT Danh mục dịch vụ Mức giá

I Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Quỹ BHYT thanh toán

1 Giá khám bệnh

Bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đa khoa số 1, Bệnh viện Đa khoa số 2) 50.600

Bệnh viện, TTYT hạng II (*) 45.000

Bệnh viện, TTYT hạng III (**) 39.800

Phòng khám đa khoa khu vực (***) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Phòng khám đa khoa) 36.500

Trạm y tế xã, phường (****) 36.500

2 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn 
tại cơ sở khám, chữa bệnh)
Bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đa khoa số 1, Bệnh viện Đa khoa số 2); Bệnh viện, TTYT hạng II (*); Bệnh viện, TTYT hạng III (**)
và Phòng khám đa khoa khu vực (***) 200.000

II Danh mục dịch vụ không thuộc Quỹ BHYT thanh toán nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

1 Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)
Bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đa khoa số 1, Bệnh viện Đa khoa số 2); Bệnh viện, TTYT hạng II (*) và Bệnh viện, TTYT hạng III (**) 160.000

2 Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)
Bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đa khoa số 1, Bệnh viện Đa khoa số 2); Bệnh viện, TTYT hạng II (*); Bệnh viện, TTYT hạng III (**)
và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Phòng khám đa khoa) 160.000

3 Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

Bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đa khoa số 1, Bệnh viện Đa khoa số 2); Bệnh viện, TTYT hạng II (*) và Bệnh viện, TTYT hạng III (**) 450.000
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(*) Bệnh viện, TTYT hạng II gồm: Bệnh viện Sản Nhi, Nội tiết, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng; các Trung tâm Y tế khu vực: Yên Bái, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên; các 
Bệnh viện đa khoa khu vực: Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Lào Cai - Cam Đường, Mường Khương, Văn Bàn. Bệnh viện Đa khoa số 3; Bệnh viện Đa khoa số 4.

(**) Bệnh viện, TTYT hạng III gồm: Các TTYT khu vực Văn Chấn; Trạm Tấu; Mù Cang Chải.

(***) Gồm các Phòng khám đa khoa khu vực: Bản Khoang; Thanh Phú; Pom Hán; Lùng Phình; Bảo Nhai; Tằng Loỏng; Phong Hải; Mường Hum; Trịnh Tường; Nghĩa Đô; Bảo Hà; 
Bản Lầu; Pha Long; Cao Sơn; Cán Cấu; Sín Chéng; Minh Lương; Võ Lao; Sơn Thịnh; Gia Hội; Chấn Thịnh; Ngã Ba Kim; Khao Mang; Việt Cường; Hưng Khánh; Phong Dụ Hạ; 
An Bình; Cảm Ân; Thác Bà; Cảm Nhân; Khánh Hòa.
(****) Gồm các trạm y tế xã, phường: Lào Cai; Cam Đường; Cốc San; Hợp Thành; Bảo Thắng; Phong Hải; Xuân Quang; Tằng Loỏng; Gia Phú; Bát Xát; Mường Hum; Dền Sáng; 
Y Tý; A Mú Sung; Trịnh Tường; Bản Xèo; Bảo Yên; Bảo Hà; Nghĩa Đô; Thượng Hà; Xuân Hòa; Phúc Khánh; Văn Bàn; Võ Lao; Khánh Yên; Dương Quỳ; Chiềng Ken; Minh 
Lương; Nậm Chày; Nậm Xé; Sa Pa; Mường Bo; Bản Hồ; Tả Phìn; Tả Van; Ngũ Chỉ Sơn; Bắc Hà; Cốc Lầu; Bảo Nhai; Bản Liền; Tả Củ Tỷ; Lùng Phình; Mường Khương; Pha Long; 
Bản Lầu; Cao Sơn; Si Ma Cai; Sín Chéng; Xuân Tầm; Châu Quế Hạ; Châu Quế Thượng; Lâm Giang; Lang Thíp; Đông Cuông; Đông An; Quang Minh; Tân Hợp; Đại Sơn; Nà Hẩu; 
Mậu A; An Thịnh; Mậu Đông; Ngòi A; Yên Thái; Xuân Ái; Đại Phác; Viễn Sơn; Yên Hợp; Yên Phú; Mỏ Vàng; An Lương; Phong Dụ Thượng; Ngọc Chấn; Xuân Long; Yên Thành; 
Mỹ Gia; Phúc An; Phúc Ninh; Xuân Lai; Bạch Hà; Đại Minh; Hán Đà; Vĩnh Kiên; Vũ Linh; Yên Bình; Đại Đồng; Tân Hương; Thịnh Hưng; Bảo Ái; Mông Sơn; Tân Nguyên; Lâm 
Thượng; Khánh Thiện; Mai Sơn; Tân Phượng; Yên Thế; Liễu Đô; Minh Xuân; Yên Thắng; Tân Lĩnh; Khai Trung; Minh Chuẩn; Phan Thanh; Tân Lập; An Lạc; Động Quan; Tô 
Mậu; Phúc Lợi; Trung Tâm; Trúc Lâu; Mường Lai; An Phú; Minh Tiến; Vĩnh Lạc; Cổ Phúc; Báo Đáp; Hòa Cuông; Minh Quán; Tân Đồng; Thành Thịnh; Hồng Ca; Lương Thịnh; 
Hưng Thịnh; Việt Hồng; Vân Hội; Quy Mông; Kiên Thành; Y Can; Hồ Bốn; Chế Tạo; Lao Chải; Nậm Có; Mù Cang Chải; Kim Nọi; Mồ Dề; Chế Cu Nha; Nậm Khắt; La Pán Tẩn; 
Dế Xu Phình; Trạm Tấu; Pá Hu; Pá Lau; Túc Đán; Tà Xi Láng; Hạnh Phúc; Bản Công; Hát Lừu; Xà Hồ; Phình Hồ; Bản Mù; Làng Nhì; Nông trường Liên Sơn; Nghĩa Phúc; Sơn A; 
Nghĩa Sơn; Pú Trạng; Tân An; Nghĩa An; Trung Tâm; Nghĩa Lộ; Nghĩa Lợi; Phù Nham; Cầu Thia; Hạnh Sơn; Phúc Sơn; Thanh Lương; Thạch Lương; Tú Lệ; Cao Phạ; Nậm Búng; 
Nậm Lành; Sơn Lương; Nậm Mười; Sùng Đô; Suối Quyền; Cát Thịnh; Đồng Khê; Suối Bu; Suối Giàng; Thượng Bằng La; Nông trường Trần Phú; Đại Lịch; Tân Thịnh; Nghĩa Tâm; 
Bình Thuận; Minh An; Văn Phú; Yên Thịnh; Tân Thịnh; Phú Thịnh; Đồng Tâm; Hồng Hà; Minh Tân; Nguyễn Thái Học; Yên Ninh; Nam Cường; Minh Bảo; Tuy Lộc; Cường Thịnh; 
Âu Lâu; Hợp Minh; Giới Phiên; Minh Quân.
Trường hợp thay đổi tên gọi nhưng không thay đổi quy mô, vị trí, phạm vi hoạt động thì các đơn vị sau đổi tên tiếp tục áp dụng mức giá này cho đến khi ban hành quy định mới.
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